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Bài Tập Trong Lớp 
Tập Đánh Vần 

 

Chữ  S (sờ) 
 

sa sá sà sả sã sạ 
si sí sì sỉ sĩ sị 
se sé sè sẻ sẽ sẹ 
so só sò sỏ sõ sẹ 
sô số sồ sổ sỗ sộ 
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(sữa)  
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(sờ) 
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(sờ-au-sau-sắc-sáu) 

sáu 
(sáu) 6 

s 
(sờ) 

s-ên 
(sờ-ên-sên) 

sên 
(sên)  
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Nhận Mặt Chữ 
(Khoanh tròn chữ S.) 
 

S          B          X 
 

Tô Màu 
(Cho các em tô màu những hình có phụ âm S.) 
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xe 

sên 

sen 
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sữa 

sâu 

xỏ 


